
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 07 năm 2022

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Chính

thức

tháng

06/2022

Ước thực

hiện kỳ

báo cáo

(Tháng 

07/2022)

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

Lũy kế

đến kỳ

báo cáo

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu trú 

du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 351.798 400.000 3.591,63 1.448.066 308,93

- Khách quốc tế Lượt 14.887 25.000 4.347,83 69.394 352,65

- Khách nội địa Lượt 336.911 375.000 3.550,46 1.378.672 307,01

1.2 Ngày khách lưu 

trú 
Ngày 788.563 930.000 696,83 3.434.783 267,69

- Khách quốc tế Ngày 60.983 120.000 2.349,72 321.940 363,36

- Khách nội địa Ngày 727.580 810.000 631,06 3.112.843 260,59

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 37,27 42,53 - 23,02 -

- Hạng cơ sở lưu trú 

từ 4 – 5 sao
% 49,44 55,85 - 30,47 -

- Hạng cơ sở lưu trú 

từ 1 – 3 sao
% 27,36 30,91 - 16,86 -

- Khác % 23,01 25,99 - 13,07 -

2. Về doanh nghiệp

lữ hành, vận chuyển

khách du lịch

- - - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 137.566 170.000 - 408.717 522,22

- Khách quốc tế đến Lượt 5.021 10.000 - 28.099 1.366,68

- Khách nội địa Lượt 132.545 160.000 - 380.618 499,44

- Khách Việt Nam đi 

nước ngoài
Lượt -  - - - -

2.2 Tổng doanh thu

từ doanh nghiệp lữ

hành, vận chuyển

khách du lịch

Triệu

đồng
160.698 175.000 - 711.072 1.467,04



- Khách quốc tế đến
Triệu

đồng
14.013 25.000 - 240.540 18.250,38

- Khách nội địa
Triệu

đồng
146.685 150.000 - 470.532 997,90

- Khách Việt Nam đi 

nước ngoài

Triệu

đồng
-  - - - -

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt - - - - -

3. Lượt khách tham

quan du lịch
Lượt 1.009.998 1.200.000 - 2.998.529 405,15

4. Tổng thu từ

khách du lịch trên

địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

Triệu

động
1.771.938 1.956.627 865,95 7.551.898 334,78




